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2. Công suất của dòng điện xoay chiều (công suất trung bình): 2cosP U I I R  với u i   
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3. Hệ số công suất: cos R
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♣ Lưu ý 1: Có thể tính u i    , rồi tính cosφ.

♣ Lưu ý 2: Nếu mạch có cộng hưởng điện thì:
2

max max. 
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R
, maxcos 1

4. Điện năng tiêu thụ: W . cos . P t U I t

5. Nhiệt lượng mà điện trở thuần R tỏa ra trong thời gian t : 2Q I Rt
với I là giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện chạy qua điện trở R .
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A - CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Đặt điện áp u 200cos t
4
    

 
(V) vào hai đầu một đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và

tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i 2 2 cos t
12
    

 
(A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 100 2 W. B. 200 6 W. C. 100 6W. D. 200 2 W.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần?

A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng không.
B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là khác không.
C. Tần số của dòng điện càng lớn thì cảm kháng của đoạn mạch càng lớn.

D. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha
2
 so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch.

Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R và tụ điện mắc nối tiếp thì dung kháng
của tụ điện là ZC. Hệ số công suất của đoạn mạch là

A. .
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Câu 4: Đặt điện áp u = 0U cos(100 t ) (V)
6


  vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ

dòng điện qua mạch là i = 0I cos(100 t ) (A)
6


  . Hệ số công suất của đoạn mạch bằng:

A. 0,50 B.0,71 C.1,00 D.0,86

Câu 5: Đặt điện áp 0
2cos
3

   
 

u U t  (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ

điện mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là L 0L cos 6
   
 

u U t  (V). Hệ số công suất của đoạn

mạch là

A. 1. B.
2
2

. C.
3
2

. D.
1
2
.

Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Hệ số công suất của đoạn mạch
không phụ thuộc vào

A. tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch.
B. điện trở thuần của đoạn mạch.
C. điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch.
D. độ tự cảm và điện dung của đoạn mạch.

Câu 7: Đặt điện áp u 100 2 cos100 t  (V) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần 50  , cuộn cảm
thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Khi đó, điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần có biểu thức

Lu 200cos(100 t )
2


   (V). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB bằng

A. 300 W B. 400 W C. 200 W D. 100 W



2
Câu 8: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 60 Hz và giá trị hiệu dụng U = 200 V vào hai đầu đoạn mạch

gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm 3L
4



H, tụ điện có điện dung 1C

18



mF và

công suất toả nhiệt trên điện trở R là 320 W. Biết R > 50 Ω. Giá trị của điện trở thuần R là
A. 80 Ω. B. 90 Ω. C. 60 Ω. D. 100 Ω.

Câu 9: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu một điện trở 100 Ω. Công suất toả
nhiệt trên điện trở là 100 W. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua điện trở bằng
A. 2 2 A. B. 1A. C. 2A. D. 2 A.
Câu 10:MạchRLCnối tiếp có điện áp đặt vào 2 đầu đoạnmạch là 100 2 100u cos( t )(V ) và cường độ dòng điện

quamạch là 2 2 100
6

i cos( t )(A)  . Điện trở củamạch là:

A.50Ω B.25Ω C. 25 3 D. 25 6 

B - BÀI TẬP TỰ LUẬN

Bài 1: Dòng điện có cường độ i 2 2 100 tcos  (A) chạy qua điện trở thuần 100  . Trong 30 giây, nhiệt
lượng tỏa ra trên điện trở bằng bao nhiêu?

Bài 2: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R,
cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1 thì độ lệch pha giữa điện

áp ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là
4
 , lúc đó mạch tiêu thụ công suất bằng 100 W.

Khi C = C2 thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch cùng pha, lúc đó mạch tiêu thụ
công suất bằng bao nhiêu?

Bài 3: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 và ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R,
cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Khi C = C1 thì độ lệch pha giữa điện

áp ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch là
3
 , lúc đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong

mạch là 1 A. Khi C = C2 thì điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha
2
 so với điện áp giữa hai đầu tụ điện, lúc

đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch bằng bao nhiêu?

Bài 4: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R1 = 40 

mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C =




4
10 3

F, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc với cuộn thuần

cảm. Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu

đoạn mạch AM và MB lần lượt là: )V)(
12
7t100cos(250uAM


 và MBu 150cos100 t(V)  . Tìm hệ số

công suất của đoạn mạch AB.

Bài 5: Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở thuần R1 mắc nối

tiếp với tụ điện, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 = 30  mắc với cuộn thuần cảm có độ tự cảm 1L
4



H.

Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn

mạch AM và MB lần lượt là: AMu 60 2 cos(120 t )
4


   và MB
5u 120 2 cos(120 t )
12


   (u tính bằng V, t

tính bằng s). Tìm hệ số công suất và công suất tiêu thụ của đoạn mạch AB.


